
Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

1 CT DA005,DAB005 Đồng Làn Xóm Đồng Làn -  Đồng Thịnh

2 CT DA006,DAB006 An Thịnh Xóm An Thịnh - Đồng Thịnh

3 CT DA007,DAB007 Bản Búc Bản Búc - Đồng Thịnh

4 CT DA009,DAB009 Du Nghệ Xóm Du Nghệ - Đồng Thịnh

5 CT DA161,DAB161 TBA CQT Du Nghệ Xóm Du Nghệ - Đồng Thịnh

6 CT DA010,DAB010 Làng Bầng Xóm Làng Bầng  Đồng Thịnh

7 CT DA131,DAB131 TBA CQT Làng Bầng Xóm Làng Bầng  Đồng Thịnh

8 CT DA011,DAB011 Nà Trà Xóm Nà Trà - Xã Đồng Thịnh

9 CT DA008,DAB008 Trung Tâm TDP Phố Trung Tâm - TT Chợ Chu

10 CT DA065,DAB065 Trung Tâm 2 TDP Tân Á - TT Chợ Chu

11 CT DA127,DAB127 CQT TRUNG TÂM 2 TDP Tân Á - TT Chợ Chu

12 CT DA084,DAB084 Phố Mới 2 TDP Phố Núi - Thị trấn Chợ Chu 

13 CT DA012,DAB012 Đài truyền hình TDP Trung Kiên - TT Chợ Chu

14 CT DA015,DAB015 ĐÀI TRUYỀN HÌNH 2 TDP Phúc Xuân - TT Chợ Chu

15 CT DA013,DAB013 Chợ Chu TDP Hồ Sen - TT chợ Chu - Định Hóa

16 CT DA014,DAB014 Chợ chu 2 TDP Trung Tâm - TT Chợ Chu

17 CT DA123,DAB123 CQT CHỢ CHU Xóm 2, Xã Tân Dương

18 CT DA128,DAB128 TBA Huyện Ủy TDP Tân Lập - Thị trấn Chợ Chu

19 CT DA170,DAB170 TBA CQT Phố Mới 2 TDP Trung Tâm - Thị trấn Chợ Chu

20 CT DA173,DAB173 TBA Trung Kiên

TDP Chợ Chu - Thị trấn Chợ Chu - Huyện 

Định Hóa 

21 CT DA181,DAB181 TBA Hợp Thành TDP Phúc Xuân - TT Chợ Chu 

22 CT DA190, DAB190 TBA Châu Thành TDP Châu Thành, TT Chợ Chu 

23 CT DA192, DAB192 TBA Cầu Mới TDP Trung Tâm - TT Chợ Chu  

24 CT DA201, DAB201 Phố Núi TDP Phố Núi - TT Chợ Chu 

25 CT DA027,DAB027 Bản Vèn NT Xóm Bản Vèn - xã Linh Thông

26 CT DA028,DAB028 Tân Trào NT Xóm Linh Sơn - xã Linh Thông

27 CT DA030,DAB030 Nà Trú NT Xóm Nà Chú - xã Linh Thông

28 CT DA031,DAB031 Bản Lại NT Xóm Bản Mới - xã Linh Thông

29 CT DA032,DAB032 Làng Mới NT Xóm Bản Mới - xã Linh Thông

30 CT DA136,DAB136 TBA Khu tái ĐC Linh Thông Xóm Bản Mới - xã Linh Thông

31 CT DA029,DAB029 Linh Thông NT Xóm Bản Chang - xã Linh Thông

32 CT DA195, DAB195 TBA Tân Thái Xóm Nà Mỵ - Linh Thông

33 CT DA016,DAB016 Bình Thành 1NT Xóm Phố - Xã Bình Thành

34 CT DA017,DAB017 Bình Thành 2NT Xóm Làng Lập - Xã Bình Thành

35 CT DA018,DAB018 Bình Thành 3NT Xóm Bình Tiến - Xã Bình Thành

36 CT DA020,DAB020 Bình Thành 5NT Xóm Bản Là - Xã Bình Thành

37 CT DA021,DAB021 Bình Thành 4NT Xóm Làng Luông - Xã Bình Thành

LỊCH GHI CHỈ SỐ ĐIỆN LỰC ĐỊNH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-PCTN ngày     /01/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên)

Phụ lục II



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

38 CT DA134,DAB134 Bình Thành 6 Xóm Hồng Thái - Xã Bình Thành

39 CT DA091,DAB091 SƠN TIẾN Xóm Sơn Pháng - Xã Bình Thành

40 CT DA147,DAB147 XÓM ĐỒN Xóm Đồn - Xã Bình Thành

41 CT DA158,DAB158 Đồng Danh Xóm Làng Nập - Xã Bình Thành

42 CT DA175,DAB175 TBA Quyết Tiến Quyết Tiến - Bình Thành

43 CT DA180,DAB180 TBA Đồng Đình Đồng Đình - Bình Thành

44 CT DA022,DAB022 Sơn Phú 1NT Xóm Sơn Đông - Xã Sơn Phú

45 CT DA023,DAB023 Sơn Phú 2NT Xóm Làng Phẩy - Xã Sơn Phú

46 CT DA024,DAB024 Sơn Phú 3NT Xóm Bản Trang - Xã Sơn Phú

47 CT DA025,DAB025 Sơn Phú 4NT Xóm Sơn Vinh - xã Sơn Phú

48 CT DA026,DAB026 Sơn Thắng Xóm Sơn Thắng - Xã Sơn Phú

49 CT DA067,DAB067 Trung tâm cụm xã Sơn phú Xóm Trung Tâm - xã Sơn Phú

50 CT DA166,DAB166 TBA CQT Sơn Phú 3 Xóm  Phú Hội - Sơn Phú

51 CT DA092,DAB092 BẢN HIN Xóm Bản Hin -Xã Sơn Phú

52 CT DA093,DAB093 LƯƠNG BÌNH Xóm Lương Bình - Xã Sơn Phú

53 CT DA139,DAB139 TBA Hồng La Hồng La - Sơn Phú, Huyện Định Hóa 

54 CT DA140,DAB140 TBA Phú Hội 2 Phú Hội - Sơn Phú, Huyện Định Hóa  

55 DA196, DAB196 TBA Trường Sơn Xóm Văn Trường, Xã Sơn Phú 

56 CT DA033,DAB033 Điềm Mặc 1NT Bản Bắc - Điềm Mặc

57 CT DA034,DAB034 Điềm Mặc 2NT Đồng Vinh - Điềm Mặc

58 CT DA035,DAB035 Điềm Mặc 3NT Song Thái - Xã Điềm Mặc

59 CT DA120,DAB120 CQT ĐIỀM MẶC 3 Song Thái - Xã Điềm Mặc

60 CT DA168,DAB168 TBA CQT Điềm Mặc Song Thái - Xã Điềm Mặc

61 CT DA090,DAB090 BẮC CHẨU Xóm Bắc Doọc -Xã Điềm Mặc

62 CT DA095,DAB095 ĐỒNG LÁ Xóm Đồng Lá - Xã Điềm Mặc

63 CT DA159,DAB159 TBA Bản Bắc Bản Bắc - Điềm Mặc, Định Hóa

64 CT DA183,DAB183 TBA Đồng Vinh Đồng Vinh - Điềm Mặc, Định Hóa

65 CT DA187,DAB187 TBA Bình Nguyên Bình Nguyên - Điềm Mặc

66 CT DA039,DAB039 Phú Đình 1NT Trung Tâm - Phú Đình

67 CT DA040,DAB040 Phú Đình 2NT Phú Hà - Xã Phú Đình

68 CT DA041,DAB041 Phú Đình 3NT Tỉn Keo - Phú Đình

69 CT DA042,DAB042 Phú Đình 4NT Đồng Duyên - Xã Phú Đình

70 CT DA121,DAB121 CQT PHÚ ĐÌNH 1 Phú Ninh - Phú Đình

71 CT DA130,DAB130 CQT PHÚ ĐÌNH 2 Đồng Chùng - Xã Phú Đình

72 CT DA071,DAB071 Khuôn Tát Khuôn Tát - Phú Đình

73 CT DA089,DAB089 Khu du lịch ATK Đèo De - Xã Phú Đình

74 CT DA124,DAB124 Nà Tiển Nà Tẩm - Phú Đình

75 CT DA144,DAB144 KHẨU ĐƯA Xóm Khẩu Đưa - Xã Phú Đình

76 CT DA198, DAB198 TBA Phú Ninh Xóm Phú Ninh - Xã Phú Đình

77 CT DA182,DAB182 Văn La 2 Văn La - Lam Vỹ

78 CT DA185,DAB185 TBA Đồng Kệu Đồng Kệu - Xã Phú Đình

79 CT DA076,DAB076 Kim Tân Xóm Kin Tân - Xã Kim Sơn



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

80 CT DA129,DAB129 CQT KIM TÂN Hồ Sen - Xã Kim Sơn

81 CT DA146,DAB146 XÓM 5 KIM TIẾN XómBản Cải - Xã Kim Sơn

82 CT DA077,DAB077 Tân Tiến Xóm Kim Tiến -Xã Kim Sơn

83 CT DA085,DAB085 Nà Chúa Xóm Khuổi Lừa - Xã Tân Thịnh

84 CT DA086,DAB086 Làng Quàn Xóm Làng Đúc - Xã Tân Thịnh

85 CT DA087,DAB087 Thịnh Mỹ Xóm Thịnh Mỹ - Xã Tân Thịnh

86 CT DA088,DAB088 Tân Thịnh Xóm Bản Màn, Xã Tân Thịnh,

87 CT DA119,DAB119 CQT TÂN THỊNH Xóm Bản Màn, Xã Tân Thịnh,

88 CT DA132,DAB132 TBA ĐỒNG MUỒNG Xóm Đồng Muồng - Xã TÂN THỊNH

89 CT DA149,DAB149 TBA Khau Lang Xóm Khau Lang - Tân Thịnh

90 CT DA178,DAB178 TBA Khau Lang 2 Xóm Khau Lang - Tân Thịnh

91 CT DA036,DAB036 Bình Yên 1NT Yên Thông - Bình Yên

92 CT DA037,DAB037 Bình Yên 2NT Xóm Trung Tâm - Bình Yên

93 CT DA038,DAB038 Yên Hòa Xóm Yên Hòa - Bình Yên

94 CT DA165,DAB165 TBA CQT Bình Yên 2 Xóm Trung Tâm - Bình Yên

95 CT DA096,DAB096 Nạ Pục Xóm Khang Thượng - Bình Yên

96 CT DA097,DAB097 RẺO CÁI Xóm Rẻo Cái - Xã Bình Yên

97 CT DA052,DAB052 Trung Lương 1NT Xóm Tân Lợi - Trung Lương

98 CT DA053,DAB053 Trung Lương 2NT Xóm Hòa Lịch  - Trung Lương

99 CT DA054,DAB054 Trung Lương 3NT Xóm Quang Vinh - Trung Lương

100 CT DA055,DAB055 Trung Lương 4NT Xóm Hồng Văn Lương - Trung Lương

101 CT DA064,DAB064 Cầu Đá Xóm Cầu Đá - Trung Lương

102 CT DA070,DAB070 Trung Lương 5 Xóm Quyết Tâm - Xã Trung Lương

103 CT DA141,DAB141 TBA Hồng Tiến Xóm Hoàng Tiến - Trung Lương

104 CT DA176,DAB176 TBA Hòa Lịch Xóm Hòa Lịch  - Trung Lương

105 CT DA184,DAB184 TBA Hồng Văn Lương Xóm Hồng Văn Lương - Trung Lương

106 CT DA191, DAB184 TBA Quyết Tâm Xóm Quyết Tâm - Xã Trung Lương

107 CT DA075,DAB075 Uỷ Ban KP Xóm Bản Mới - Xã Kim Phượng

108 CT DA080,DAB080 Cạm Phước Xóm Cạm Phước - Xã Kim Phượng

109 CT DA082,DAB082 Làng Ngói Xóm Làng Ngói - Xã Kim Phượng

110 CT DA122,DAB122 BẢN LÁC Xóm Bản Lác - Xã Kim Phượng

111 CT DA148,DAB148 Đông Nghè Xóm Thái Chi -Xã Kim Phượng

112 CT DA199, DAB199 Nam cơ Xóm NAM CƠ -Xã Kim Phượng

113 CT DA125,DAB125 ĐỒNG MỊT Xóm Đồng Mịt - Xã Trung Hội

114 CT DA163,DAB163 TBA CQT Trung Hội 3 Quán Vuông 3 - Trung Hội

115 CT DAN01,DABN01 Trung Hội 1 Xóm Hợp Thành - Xã Trung Hội

116 CT DAN02,DABN02 Trung Hội 2 Xóm Trung Tâm - Xã Trung Hội

117 CT DAN03,DABN03 Trung Hội 3 Xóm Đoàn Kết - Xã Trung Hội

118 CT DAN04,DANB4 Trung Hội 4 Quán Vuông 1, Xã Trung Hội

119 CT DAN05,DABN05 Trung Hội 5 Trung Kiên - Xã Trung Hội

120 CT DA177,DAB177 TBA Làng Mố Làng Mỗ - Trung Hội

121 CT DA044,DAB044 Quy Kỳ 1NT Xóm Khuân Nhà - Quy Kỳ



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

122 CT DA045,DAB045 Quy kỳ 2NT Xóm Thống Nhất 1 - Xã Quy Kỳ

123 CT DA046,DAB046 Quy Kỳ 3NT Hương Bảo 1 - Xã Quy Kỳ

124 CT DA047,DAB047 Quy Kỳ 4NT Khuôn Câm - Xã Quy Kỳ

125 CT DA048,DAB048 Đăng Mò Xóm Đăng Mò - Xã Quy Kỳ

126 CT DA066,DAB066 Trung tâm cụm xã Quy Kỳ Xóm Túc Duyên - Xã Quy Kỳ

127 CT DA143,DAB143 TBA Tân Hợp Thống Nhất 2 - Xã Quy Kỳ

128 CT DA169,DAB169 TBA Nà Kéo Hương Bảo 2 - Xã Quy Kỳ

129 CT DA145,DAB145 NÀ RỌ Hương Bảo 2 - Xã Quy Kỳ

130 CT DA188,DAB188 TBA Gốc Hồng Xóm Gốc Hồng - Xã Quy Kỳ

131 CT DA059,DAB059 Thanh Định 1NT Xóm  Thanh Trung - Xã Thanh Định

132 CT DA060,DAB060 Thanh Định 2NT Xóm Trung Tâm - Xã Thanh Định

133 CT DA061,DAB061 Thanh Định 3NT Văn Lang - Xã Thanh Định

134 CT DA074,DAB074 Khẩu Cuộng Xóm Thanh Xuân - Thanh Định

135 CT DA083,DAB083 Bản Piềng Bản Piềng - Thanh Định - Định Hóa

136 CT DA138,DAB138 KEO EN Xóm Đồng Chua - Xã Thanh Định

137 CT DA150,DAB150 Bản Cái Xóm Thanh Xuân - Thanh Định

138 CT DA189,DAB189 TBA Hùng Lập Xóm Nguyên Bình - Thanh Định

139 CT DA049,DAB049 Bảo Linh 1NT Quế Linh - Xã Bảo Linh

140 CT DA050,DAB050 Bảo Linh 2NT Quế Linh - Xã Bảo Linh

141 CT DA051,DAB051 Bảo linh 3NT Liên Minh - Xã Bảo Linh

142 CT DA072,DAB072 Khuổi Chao Xóm Khuổi Chao - Xã Bảo Linh

143 CT DA073,DAB073 Bảo Hoa Xóm Hoa Muồng - Xã Bảo Linh

144 CT DA056,DAB056 Định Biên 1NT Xóm Đồng Rằm - Xã Định Biên

145 CT DA057,DAB057 Định Biên 2NT Xóm  Làng Quặng - Xã Định Biên

146 CT DA069,DAB069 Định Biên 3 Vàng Chương - Xã Định Biên

147 CT DA142,DAB142 TBA Đồng Rằm Đồng Rằm - Định Biên

148 CT DA145,DAB145 NÀ RỌ Xóm Đồng Đau -Xã Định Biên

149 CT DA153,DAB153 Làng Vẹ Xóm Làng Vẹ - Xã Định Biên

150 CT DA155,DAB155 Gốc Thông Xóm Gốc Thông Xã Định Biên

151 CT DA062,DAB062 Phú tiến 1NT Thôn 2, Xã Phú Tiến

152 CT DA063,DAB063 Phú Tiến 2NT Xóm Quyết Tiến, Xã Phú Tiến

153 CT DA068,DAB068 Phú tiến 3NT Xóm Tân Tiến, Xã Phú Tiến,

154 CT DA094,DAB094 Thôn 3 - Phú Tiến Hợp Tiến - Xã Phú Tiến

155 CT DA164,DAB164 TBA CQT Thôn 3 Hợp Tiến - Xã Phú Tiến

156 CT DA151,DAB151 Thôn 1 Thôn 1 - Xã Phú Tiến

157 CT DA078,DAB078 CQT XÓM DẠO Xóm Chú, Xã Bộc Nhiêu

158 CT DA099,DAB099 XÓM DẠO Xóm Dạo - Xã Bộc Nhiêu

159 CT DA079,DAB079 Uỷ Ban BN  Xóm Bục, Xã Bộc Nhiêu

160 CT DA135,DAB135 CQT Ủy ban Bộc Nhiêu Xóm Bục Việt, Xã Bộc Nhiêu

161 CT DA081,DAB081 Xóm Dịn Xóm Rịn - Xã Bộc Nhiêu

162 CT DA126,DAB126 CQT XÓM DỊN Xóm Rịn - Xã Bộc Nhiêu

163 CT DA133,DAB133 TBA Hội Tiến Xóm Hội Tiến - Xã Bộc Nhiêu



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

164 CT DA157,DAB157 Lạc Nhiêu Xóm Lạc Nhiêu - Xã Bộc Nhiêu

165 CT DA197, DAB197 Xóm Trung Tâm Xóm Trung Tâm  - Xã Bộc Nhiêu

166 CT DA200,DAB200 Hợp Tiến Xóm Hợp Tiếp - Xã Bộc Nhiêu

167 CT DA106,DAB106 Bảo Cường Xóm Cốc Lùng - Xã Bảo Cường

168 CT DA107,DAB107 BẢO CƯỜNG 2

Xóm Bãi Lềnh Cắm Xưởng- Xã Bảo Cường- 

H. Định Hóa

169 CT DA108,DAB108 BẢO CƯỜNG 3 Xóm Đồng Màn - Xã Bảo Cường

170 CT DA109,DAB109 BẢO CƯỜNG 4 Xóm Làng Chùa - Xã Bảo Cường

171 CT DA167,DAB167 TBA CQT Bảo Cường 2 Khuân Ca + Bảo Cường

172 CT DA154,DAB154 Đồng Tủm Xóm Thâm Tý - Xã Bảo Cường

173 CT DA160,DAB160 Nà Linh Xóm Nà Linh - Bảo Cường

174 CT DA174,DAB174 TBA Làng Chùa Làng Chùa, Bảo Cường

175 CT DA193, DAB193 TBA Cốc Lùng Cốc Lùng, Bảo Cường

176 CT DA100,DAB100 LAM VỸ Làng Há - Xã Bộc Nhiêu

177 CT DA162,DAB162 TBA CQT Lam Vỹ Đoàn Kết - Lam Vỹ

178 CT DA101,DAB101 VĂN LA Xóm Văn La - Xã Lam Vỹ

179 CT DA102,DAB102 TAM HỢP Xóm Tam Hợp - Xã Lam Vỹ

180 CT DA103,DAB103 KHAU VIỀNG Xóm Bình Sơn - Xã Lam Vỹ

181 CT DA104,DAB104 LÀNG CỎ Xóm Làng Cỏ - Xã Lam Vỹ

182 CT DA105,DAB105 NÀ TẤC Xóm Bình Sơn - Xã Lam Vỹ

183 CT DA171,DAB171 TBA Nà Toán Nà Toán - Lam Vỹ

184 CT DA182,DAB182 TBA Văn La 2 Văn La  - Lam Vỹ

185 CT DA110,DAB110 TÂN DƯƠNG Tân Tiến 4 - Xã Tân Dương

186 CT DA112,DAB112 TÂN DƯƠNG 3 Xóm Tân Hợp - Xã Tân Dương

187 CT DA113,DAB113 TÂN DƯƠNG 4 Làng Bẩy - Xã Tân Dương

188 CT DA111,DAB111 MIỀN KÈN Xóm Kèn Dương - Xã Tân Dương

189 CT DA118,DAB118 CQT MIỀN KÈN Xóm Kèn Dương - Xã Tân Dương

190 CT DA156,DAB156 Xóm Cút Xóm Tân Hợp - Xã Tân Dương

191 CT DA123,DAB123 CQT CHỢ CHU Tân Tiến 1 - Xã Tân Dương

192 CT DA194,DAB194 TBA UB Tân Dương Xã Tân Dương - Định Hóa

193 CT DA114,DAB114 PHƯỢNG TIẾN Phượng Tiến - Định Hóa

194 CT DA115,DAB115 PHƯỢNG TIẾN 2  Xóm Đình Phỉnh - Xã Phượng Tiến

195 CT DA116,DAB116 PHƯỢNG TIẾN 3 Hợp Thành - Xã Phượng Tiến,

196 CT DA117,DAB117 PHƯỢNG TIẾN 4  Nà Lang, Xã Phượng Tiến

197 CT DA137,DAB137 TBA Xóm Cấm Xóm Cấm - Phượng Tiến

198 CT DA152,DAB152 Pa Trò Xóm Lợi A - Xã Phượnǵ Tiến

199 CT DA172,DAB172 TBA Xóm Tổ Xóm Tổ - Phượng tiến

200 CT DACN-2 Nguyễn Văn Nhân xóm Hội Tiến - Xã Bộc Nhiêu

201 CT DACN-2 Công Ty TNHH Chè Tân Hội Quán Vuông 4, xã Trung Hội  

202 CT DACN-2 HTX DV V.TẢI CHUYÊN ĐỨC Đoàn Kết  - Trung Hội - Định Hóa 

203 CT DACN-2 Đoàn Văn Minh Thôn 8 - Phú Tiến Huyện Định Hoá

204 CT DACN-2 Lương Văn Sinh Hợp Thành - Phượng Tiến 

205 CT DACN-2 Nguyễn Quang Tọa Thôn 5 - Xã Phú Tiến



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

206 CT DACN-2 Dương Trung Sơn Xóm Hồng Tiến - Trung Lương 

207 CT DACN-2 Lương Quang Hiếu Bản Màn - Xã Tân Thịnh

208 CT DACN-2

Công Ty TNHH  Lâm Sản Miền Núi 

Việt Nam Xóm Quán Vuông 3, xã Trung Hội 

209 CT DACN-2 TRẦN VĂN NGUYÊN An Thịnh 1 - Xã Đồng Thịnh

210 CT DACN-2 Lê Đình Nghiêm xóm Đình - Xã Bộc Nhiêu

211 CT DACN-2

Công Ty TNHH TM & PTDV Trường 

Thịnh Xã Trung Hội - H. Định Hóa  

212 CT DACN-2 Hoàng Đình Hoàn Làng Ngõa - Xã Tân Thịnh

213 CT DACN-2 Nguyễn Thị Lý Xóm Nà Làng, Xã Lam Vỹ, H.Định Hóa 

214 CT DACN-2 Công Ty TNHH Thùy Hoa Quán Vuông 1- -Xã Trung Hội

215 CT DACN-2 Nguyễn Thị Thanh Lương Tiến- Phú Tiến- Định Hoá 

216 CT DACN-2 Nguyễn Thị Thanh Lương Tiến - Xã Phú Tiến - Định Hoá 

217 CT DACN-2 Trần Xuân Chiến Xã Bộc Nhiêu - H. Định Hóa

218 CT DACN-2 Hợp Tác Xã Hồng Bình

Xóm Quyết Tiến, Xã Phú Tiến, huyện Định 

Hoá 

219 CT DACN-2 Công Ty TNHH Đức Thắng

Xóm Lợi B, Xã Phượng Tiến ,huyện Định 

Hóa,tỉnh Thái Nguyên

220 CT DACN-2 Công Ty Cổ Phần May Định Hóa

SN 87,Phố Hợp Thành,TT Chợ Chu,Đinh 

Hóa,TN

221 CT DACN-2 Hợp Tác Xã Minh Hưng

Xóm Lương Tiến, Xã Phú Tiến, huyện Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên

222 CT DACN-2 Lèng Văn Tâm Làng Lải- Xã Tân Thịnh-Định Hóa-TN

223 CT DACN-2 Lê Đình Thật Xóm Rịn- Xã Bộc Nhiêu-Định Hóa-TN

224 CT DACN-2

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương 

Mại Chiến Linh Ngân

Quyết Tiến Phú Tiến- Định Hóa- Thái 

Nguyên

225 CT DACN-2 Phạm Văn Quyết

Bản Màn  Tân Thịnh- Định Hóa- Thái 

Nguyên

226 CT DACN-2 Bùi Thị Nhâm

Xóm Đình Phỉnh Xã Phượng Tiến- Định 

Hóa- Thái Nguyên

227 CT DACN-2

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương 

Mại  LIZHI Việt Nam

Xóm Quyết Tiến, Xã Phú Tiến,  huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên

228 CT DACN-2

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất 

Và Thương Mại Vạn Phát

Xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên

229 CT DACN-2

Công Ty TNHH SX Và TM Trường 

Thịnh

Xóm Hợp Thành, xã Phượng  Tiến,  huyện 

Định Hóa, Thái Nguyên

230 CT DACN-2 CÔNG TY TNHH ALPHAWOOD

Xóm Hội Tiến, Xã Bộc Nhiêu,huyện Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên

231 CT DACN-2 Ma Thị Vân

Xóm Hội Tiến, Xã Bộc Nhiêu,huyện Định 

Hóa,tỉnh Thái Nguyên

232 CT DACN-2 Công Ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải

Xóm Hoa Muồng,  Xã Bảo Linh ,huyện 

Định Hóa,tỉnh Thái Nguyên

233 CT DACN-2 Nguyễn Thị  Lý

Xóm Cốc Móc, Xã Linh Thông,,huyện Định 

Hóa,tỉnh Thái Nguyên



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

234 CT DACN-2

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế 

THAGACO (T1)

Xóm Tân Tiến 3 , Xã Tân Dương ,huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

235 CT DACN-2

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế 

THAGACO (T2)

Xóm Tân Tiến 3 , Xã Tân Dương ,huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

236 CT DACN

Công Ty TNHH Đầu  Tư Thương Mại 

Sản Xuất Thái Vinh

Xóm Nà Trạng, xã Tân Dương, Huyện Định 

Hoá, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

237 CT DACN

Công Ty TNHH Đầu  Tư Thương Mại 

Sản Xuất Thái Vinh

 xóm Làng Quyền, xã Lam Vỹ , huyện  Định 

Hóa , tỉnh Thái Nguyên 

238 CT DACN

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tân 

Khánh

TDP Trung Tâm - T.T Chợ Chu - Định Hoá - 

 Thái Nguyên

239 CT DACN

Công Ty TNHH Đầu  Tư Thương Mại 

Sản Xuất Thái Vinh

Xã Tân Thịnh , huyện Định Hóa,  tỉnh Thái 

Nguyên

240 CT DACN Kho Bạc Nhà Nước Định Hóa

Bãi Á 1 - TT Chợ Chu - Định Hoá- Thái 

Nguyên

241 CT DACN Xưởng CBLS Nguyễn Thế Hùng An Thịnh 1- Xã Đồng Thịnh

242 CT DACN NGUYỄN VĂN TIẾN Xóm 8-Kim Tân- Xã Kim Sơn

243 CT DACN Nguyễn Tùng Lâm

Xóm Khuân Câm, xã Quy Kỳ, huyện Định 

Hoá, tỉnh Thái Nguyên

244 CT DACN Công Ty TNHH Vũ Hoa

Xóm Ao Sen, xã Kim Phượng , huyện Định 

Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

245 CT DACN

Công ty TNHH Thương mại và XD Hậu 

Thủy

Xóm Đồng Màn, xã Bảo Cường, huyện Định 

Hóa,tỉnh Thái Nguyên

246 CT DACN

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tân 

Khánh

TDP Trung Tâm - T.T Chợ Chu - Định Hoá - 

 Thái Nguyên

247 CT DACN

Chi Cục Thuế khu vực Phú Lương - 

Định Hóa

Xóm Dốc Châu- Thị trấn Chợ Chu-Định 

Hóa-TN

248 CT DACN Bảo Hiểm Xã Hội Huyện  Định Hóa Thị trấn Chợ Chu

249 CT DACN Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện Định Hóa Đồng Tủm Xã Bảo Cường - Định Hóa -TN

250 CT DACN Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Định Hóa

Trung Kiên- Thị trấn Chợ Chu-Định Hóa- 

TN

251 CT DACN

Trung Tâm Văn Hóa-Thể Thao Và 

Truyền Thông huyện Định Hóa

Tổ Dân Phố Núi Thị trấn Chợ Chu-Định 

Hóa- TN

252 CT DACN

AGRIBANK Chi Nhánh Huyện Định 

Hóa Thái Nguyên

Tổ dân phố Tân Lập Thị trấn Chợ Chu-Định 

Hóa- TN

253 CT DACN Hoàng Văn Năm Khuân Câm Xã Quy Kỳ-Định Hóa-TN

254 CT DACN Lý Thị Bích Thuận

Túc Duyên Xã Quy Kỳ- Định Hóa- Thái 

Nguyên

255 CT DACN

Công Ty TNHH Đầu  Tư Thương Mại 

Sản Xuất Thái Vinh

Xóm Túc Duyên , xã  Quy Kỳ,  huyện Định 

Hóa , tỉnh Thái Nguyên 

256 CT DACN Nguyễn Quang Tuyến

Xóm khuân Nhà, Xã Quy Kỳ,huyện Định 

Hóa,tỉnh Thái Nguyên



Số TT
Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện

257 CT DACN

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Trạm Sạc 

Toàn Cầu V-GREEN

TDP Bãi Á 1 , TT Chợ Chu ,huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên

258 CT DACN-3

CN Công Ty Cổ Phần Chè Thiên 

Phú,Nhà Máy Chè Sơn Phú

Thôn Sơn Đông - Xã Sơn Phú - Huyện Định 

Hoá

259 CT DACN-3 Doanh Nghiệp tư nhân Đỗ Dương Lương Bình 1 - Sơn Phú - Huyện Định Hoá

260 CT DACN-3 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đỗ Dương Hồng Thái 2-Bình Thành Huyện Định Hoá

261 CT DACN-3 Nguyễn Thị Ánh Xóm Sơn Đầu 1 - Xã Sơn Phú

262 CT DACN-3 Xưởng Chế Biến Gỗ Nguyễn Quang Tọa Trung Kiên - Xã Trung Hội

263 CT DACN-3 Đỗ Mạnh Hùng Sơn Đông- Xã Sơn Phú

264 CT DACN-3

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Chế 

Biến Lâm Sản Ngọc Ánh Xã Trung Hội

265 CT DACN-3 Công Ty TNHH Chè Bình Yên Xã Bình Yên-Định Hóa-Thái Nguyên

266 CT DACN-3

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản 

Xuất Gỗ Thịnh Lâm

Xóm Hồng Thái, Xã Bình Thành ,huyện  

Định Hóa,tỉnh Thái Nguyên

267 CT DACN-3

Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú-

THCS Định Hóa Yên Thông- Xã Bình Yên - Định Hóa - TN

268 CT DACN-3 Nguyễn Xuân Thủy Sơn Đông Sơn Phú- Đinh Hóa- Thái Nguyên

269 CT DACN-3

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản 

Xuất IDG

Quán Vuông 2 Xã Trung Hội , huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên,VN

270 CT DACN-3 Bùi Văn Công

Xóm Vũ Hồng, xã Bình Thành , huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên,

271 CT DACN-3

Công Ty TNHH VT Thế Vinh 

PLYWOOD

Xóm Đình Đình,  Xã Bình Thành,  huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên,

272 CT DACN-3 Nguyễn Đăng Tuyến

Xóm Cầu Đá, xã Trung Lương, huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên,

273 CT DACN-3 Nguyễn Văn Chi

Xóm Bắc Doọc, xã Điềm Mặc, huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên,

274 CT DACN-3 Phạm Mạnh Tuấn

Xóm Đồng Đình, xã Bình Thành, huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

275 CT DACN-3

Chi Nhánh Thái Nguyên - Công Ty 

TNHH  A&C Hà Nội

Thôn Đồng Đình,Xã Bình Thành, huyện 

Định Hoá,Tỉnh Thái Nguyên

276 CT DACN-3

Hợp Tác Xã Sản Xuất-Thương Mại Và 

Dịch Vụ Tổng Hợp Thành Phát

Xóm Nà Họ, xã Thanh Định, huyện Định 

Hóa ,tỉnh Thái Nguyên

277 CT DACN-3 Hợp Tác Xã Chăn Nuôi CNC

Xóm Hòa Lịch,  Xã Trung Lương ,huyện 

Định Hóa,tỉnh Thái Nguyên

278 CT DACN-3 Bùi Xuân Bốn

Xóm Đồng Đình , xã Bình Thành,huyện 

Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

279 CT DACN-3 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp TST

Xóm Tỉn Keo,  Xã Phú Đình ,huyện Định 

Hóa,tỉnh Thái Nguyên




